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1 102(CMU) 2321120340 Đỗ Văn Minh An 06/10/1999 NAM 201790282 01/08/2017 23.75 100% HP Kỳ I 10,000,000

2 303 23205211382 Tạ Thị Hải Âu 19/09/1999 NỮ 206108079 15/08/2017 24 100% HP Kỳ I 12,500,000

3 303 23205211990 Phạm Hạnh Dung 12/03/1999 NỮ 221478011 19/08/2017 24.1 100% HP Kỳ I 12,500,000

4 302 23205110925 Võ Thị Trà Giang 26/02/1998 NỮ 221414284 07/08/2017 23.1 100% HP Kỳ I 8,000,000

5 303 2320528933 Trương Thế Hương Giang 24/05/1999 NỮ 215479781 03/08/2017 24.15 100% HP Kỳ I 12,500,000

6 102 2321117955 Lê Quang Hải 20/10/1992 NAM 191744909 31/07/2017 23.35 100% HP Kỳ I 7,200,000

7 303 23205212194 Châu Bảo Hậu 20/06/1998 NỮ 212835542 28/08/2017 24.7 100% HP Kỳ I 12,500,000

8 303 23215211749 Võ Lý Bảo Hiệp 23/04/1999 NAM 212580255 11/08/2017 24.9 100% HP Kỳ I 12,500,000

9 608 2320355906 Nguyễn Thị Khánh Hòa 02/04/1999 NỮ 194617045 02/08/2017 23.75 100% HP Kỳ I 7,200,000

10 407 2320716357 Trần Thị Khánh Linh 12/05/1999 NỮ 184375083 08/08/2017 23 100% HP Kỳ I 7,200,000

11 407(PSU) 23217110652 Nguyễn Văn Minh 19/11/1999 NAM 197380327 16/08/2017 25 100% HP Kỳ I 10,000,000

12 305 2320538623 Trương Lê Hạ My 15/03/1999 NỮ 201766989 04/08/2017 25.35 100% HP Kỳ I 25,000,000

13 305 2320538604 Trần Thị Thảo Nguyên 26/12/1999 NỮ 206296134 03/08/2017 25.25 100% HP Kỳ I 25,000,000

14 701 23203110428 Huỳnh Đức Quỳnh 25/01/1999 NỮ 221476689 12/08/2017 23.55 100% HP Kỳ I 7,200,000

15 303 2321528942 Lê Tôn Tài 22/10/1999 NAM 201776990 01/08/2017 24.15 100% HP Kỳ I 12,500,000

16 407 2320716358 Nguyễn Thị Bích Thuý 02/02/1999 NỮ 241833230 09/08/2017 23.05 100% HP Kỳ I 7,200,000

17 305 2320538584 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 16/11/1999 NỮ 215459803 07/08/2017 25.65 100% HP Kỳ I 25,000,000
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18 305 2321531361 Đặng Văn Trí 17/08/1999 NAM 225917017 03/08/2017 25.1 100% HP Kỳ I 25,000,000

19 305 2321538620 Đặng Bửu Triều 13/05/1999 NAM 052099000024 04/08/2017 25.35 100% HP Kỳ I 25,000,000

20 306 2320668438 Tống Thị Phước Tuyên 09/09/1999 NỮ 206241495 03/08/2017 23.2 100% HP Kỳ I 7,200,000

TỔNG 20 sinh viên

Số tiền bằng chữ: Hai trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2017

PHÒNG C.TÁC SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH PHÒNG KH -TC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

NGƯT.LÊ CÔNG CƠ

271,200,000


